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VI

Lời nói đầu
Trước khi sử dụng bộ sản phẩm, vui lòng đọc kỹ 
hướng dẫn này.
 

 

Cảnh báo an toàn
Để sử dụng pin và bộ gắn pin an toàn, vui lòng 
thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới.

 Cảnh báo
•	 Không sử dụng pin hoặc bộ gắn pin cho các 

máy in khác. Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc hư 
hỏng.

•	 Không kết nối bất kỳ bộ điều hợp AC nào 
khác ngoài bộ điều hợp AC được cung cấp 
cùng với máy in. Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc 
hư hỏng.

•	 Sử dụng bộ gắn pin đi kèm với pin. Không sạc 
pin theo bất kỳ phương thức nào khác.

•	 Không được nhúng pin hoặc bộ gắn pin vào 
nước.

•	 Không được sấy pin hoặc bộ gắn pin, hoặc 
ném chúng vào lửa. Không được sử dụng 
hoặc để pin hay bộ gắn pin ở vị trí gần nguồn 
nhiệt hoặc ngọn lửa. Pin hoặc bộ gắn pin có 
thể phát nổ.

•	 Không được đặt pin hoặc bộ gắn pin vào lò 
vi sóng hoặc bình chứa có áp suất cao. Pin 
hoặc bộ gắn pin có thể phát nổ.

•	 Có nguy cơ phát nổ nếu không thay đúng loại 
pin.

•	 Không dụi mắt nếu chất lỏng rỉ ra từ pin dính 
vào mắt. Vui lòng rửa sạch chất lỏng đó bằng 
nước sạch. Vui lòng nhanh chóng đến khám 
bác sĩ. Nếu không thực hiện theo hướng dẫn, 
mắt bạn có thể bị hư vĩnh viễn.

•	 Không tiếp tục sử dụng nếu có chất lỏng rỉ ra 
từ pin hoặc có mùi bất thường phát ra từ pin.

•	 Vui lòng rút phích cắm bộ điều hợp AC ra khỏi 
ổ cắm trên tường nếu phát hiện có mùi bất 
thường, phát nhiệt, biến màu, biến dạng trong 
khi sử dụng hoặc bảo quản. Vui lòng tháo pin 
ra khỏi máy in và không tiếp tục sử dụng pin.

 Chú ý
•	 Không tháo rời, làm rơi hoặc cải tiến pin hoặc 

bộ gắn pin.
•	 Giữ các vật kim loại, chẳng hạn như vòng cổ 

hoặc kẹp tóc, tránh xa điện cực của pin. Nếu 
không sẽ có thể xảy ra đoản mạch.

Hướng dẫn sử dụng
•	 Pin chưa được sạc khi mua về. Vui lòng sạc 

pin trước khi sử dụng.
•	 Phạm vi nhiệt độ hoạt động của pin là từ 5°C 

đến 35°C/41°F đến 95°F (không xảy ra đông 
đặc khi có sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ). 
Có thể xảy ra các vấn đề sau đây nếu sử 
dụng pin ngoài phạm vi này:
	- Không thể sạc pin.
	- Cần nhiều thời gian hơn để sạc đầy pin.
	- Số trang in sau mỗi lần sạc sẽ giảm đi 

nhiều.
	- Không thể sử dụng máy in.

Nếu xảy ra một trong những vấn đề trên, 
vui lòng chuyển pin đến nơi có nhiệt độ môi 
trường xung quanh nằm trong phạm vi hoạt 
động.

•	 Trong khi sử dụng, pin có thể trở nên ấm 
nóng. Hiện tượng này không có vấn đề gì.

•	 Pin là sản phẩm tiêu hao. Nếu pin đã sạc đầy 
mau hết pin, vui lòng mua pin mới.

Hướng dẫn bảo quản
•	 Nếu không sử dụng pin trong thời gian dài (từ 

6 tháng trở lên), vui lòng tháo pin ra khỏi máy 
in và bảo quản riêng pin.

•	 Bảo quản pin ở nơi mát mẻ, thoáng khí. Bảo 
quản pin ở những nơi sau đây có thể làm 
giảm tuổi thọ của pin hoặc gây hư hỏng:
	- Ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt 

trời
	- Ở nơi tiếp xúc với nguồn nhiệt, ví dụ như ở 

gần lò sưởi
	- Ở nơi nóng bức, ví dụ như trong xe hơi
	- Ở nơi bụi bẩn hoặc ẩm thấp

Hướng dẫn thải bỏ
Thải bỏ pin đã sử dụng theo quy định của địa 
phương.
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2	Lấy pin ra khỏi bao bì và lắp vào bộ gắn 
pin.

(1) Lắp pin vào bộ gắn pin với đầu nối máy in 
hướng lên trên.

(2) Đẩy pin xuống cho đến khi phát ra tiếng tách.

 Quan trọng
Nếu đầu nối máy in của pin bị dính bẩn, máy in 
có thể sẽ không hoạt động. Hãy giữ đầu nối máy 
in luôn sạch sẽ. Nếu đầu nối máy in bị dính bẩn, 
lau sạch bằng vải mềm, khô.

3	Tháo nắp đầu nối pin trên máy in.

 Lưu ý
Bạn có thể bảo quản nắp đầu nối pin trong bộ 
gắn pin.

Các bộ phận và chức năng
Pin LB-70
Đây là pin lithium-ion. Để sử dụng pin, vui lòng lắp 
pin vào bộ gắn pin.

(1)

(2) (3) (4)

(1) Đầu nối máy in
(2) Đèn báo mức pin

Cho biết quá trình sạc pin và tình trạng pin.
(3) Nút mức pin

Nếu đèn báo mức pin không phát sáng, nhấn nút 
này để hiển thị tình trạng pin và thông tin lỗi.

(4) Đèn lỗi pin

Bộ gắn pin
Bộ gắn pin là ngăn để lắp pin và kết nối pin vào máy 
in.

(5)

(6)

(5) Đinh vít chặn
(6) Cần gạt

Gắn pin vào máy in
1	Tắt máy in rồi ngắt kết nối bộ điều hợp 

AC và cáp USB khỏi máy in.
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4	Lắp nắp đầu nối pin vào máy in.

Sạc pin
Để sạc pin, lắp pin vào bộ gắn pin và lắp bộ gắn pin 
vào máy in. Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo phần 
“Lắp pin vào máy in”.

 Lưu ý
•	 Sạc pin ở nhiệt độ môi trường xung quanh nằm 

trong khoảng 5°C đến 35°C/41°F đến 95°F. Nếu 
nhiệt độ nằm ngoài phạm vi này, pin có thể sẽ 
không sạc hoặc hiệu suất có thể giảm sút. Nếu 
nhiệt độ môi trường xung quanh thấp, thời gian 
sạc có thể sẽ lâu hơn.

•	 Trong khi sạc pin, đèn báo mức pin sẽ nhấp nháy 
để hiển thị tiến trình sạc ngay cả khi máy in bị tắt.

Kết nối Bộ điều hợp AC để sạc pin

1 Nếu nguồn máy in đã được bật, nhấn nút 
BẬT để tắt nguồn.

2 Kết nối bộ điều hợp AC với máy in, rồi 
cắm dây nguồn vào ổ điện.
Đèn báo mức pin sẽ nhấp nháy và pin bắt đầu 
sạc.

 Lưu ý
Khi kết nối bộ điều hợp AC để sạc pin, bạn vẫn 
có thể sử dụng máy in trong khi sạc, tuy nhiên 
quá trình sạc sẽ bị gián đoạn trong lúc in. Do đó, 
thời gian sạc sẽ tăng lên.

4	Lắp pin vào máy in.
(1) Căn chỉnh đầu nối máy in và phần nhô ra bên 

trái và bên phải trên bộ gắn pin với máy in, rồi 
lắp pin vào.

Phần nhô ra

Đầu nối pin

Đầu nối máy in

(2) Xoay đinh vít chặn bên trái và bên phải trên 
bộ gắn pin theo chiều kim đồng hồ để cố định 
chắc chắn vào máy in.

 Quan trọng
Pin chưa được sạc khi mua về. Sạc pin trước khi 
sử dụng. Để tìm hiểu chi tiết, tham khảo phần 
“Sạc pin”.

Tháo pin ra khỏi máy in
1	Tắt máy in rồi ngắt kết nối bộ điều hợp 

AC và cáp USB khỏi máy in.

2	Tháo pin ra khỏi máy in.
Xoay đinh vít chặn bên trái và bên phải trên bộ 
gắn pin ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra khỏi 
máy in.

3	Tháo pin ra khỏi bộ gắn pin.
Mở khóa cần gạt trên bộ gắn pin như hình minh 
họa bên dưới và tháo pin ra khỏi bộ gắn pin.

Cần gạt
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Một đèn màu xanh lá 
cây phát sáng.

Mức pin còn lại thấp.
Cần sạc pin.

Đèn màu đỏ phát sáng.

Cạn sạch pin.
Cần sạc pin.

Tất cả các đèn đều tắt.

Cạn sạch pin.
Cần sử dụng bộ điều hợp AC 
để sạc pin.

Khắc phục sự cố
Nếu xảy ra sự cố bất kỳ khi sử dụng pin, vui lòng 
xác định nguyên nhân và thực hiện các hành động 
thích hợp như được mô tả bên dưới:

Đã lắp pin nhưng máy in không hoạt 
động
•	 Pin đã được kết nối an toàn chưa? 

Xác nhận rằng pin đã được lắp chắc chắn vào 
máy in.

•	 Mức sạc của pin có đủ không? 
Kiểm tra đèn báo mức pin. Nếu mức pin thấp, 
sạc pin.

Đèn lỗi pin phát sáng hoặc nhấp 
nháy

Đèn phát sáng.

Đã cạn sạch pin.
Cần sạc pin.

Đèn nhấp nháy chậm.

Pin có thể bị lỗi.
Tắt máy in. Tháo bộ điều hợp AC 
và pin ra khỏi máy in rồi lắp lại. 
Tiếp theo, bật máy in.
Nếu xảy ra lỗi tương tự, liên hệ 
với đại lý dịch vụ Canon.

Đèn nhấp nháy 
nhanh.

Pin bị lỗi.
Tắt máy in. Tháo bộ điều hợp AC 
và pin ra khỏi máy in rồi lắp lại. 
Tiếp theo, bật máy in.
Nếu xảy ra lỗi tương tự, liên hệ 
với đại lý dịch vụ Canon.

Kết nối Cáp USB (Type C) để sạc pin
Bạn có thể sạc từ cáp USB đã kết nối với máy tính 
hoặc bộ sạc USB.
Sử dụng cáp USB đi kèm với máy in.

Khi kết nối với máy tính:

1	Nếu nguồn máy in đã được bật, nhấn nút 
BẬT để tắt nguồn.

2	Xác nhận rằng nguồn máy tính đã được 
bật.
Bạn cần phải đánh thức máy tính nếu máy tính 
đang trong chế độ ngủ đông hoặc chế độ ngủ.

3	Kết nối máy in với máy tính qua cáp 
USB.
Đèn báo mức pin sẽ nhấp nháy và pin bắt đầu 
sạc.

 Lưu ý
•	 Không thể sạc pin qua hub USB. 

Kết nối trực tiếp với cổng USB trên máy tính.
•	 Sử dụng bộ sạc USB có công suất định mức ít 

nhất 1,5 A. Có thể không sạc được với một số 
loại sạc USB.

•	 Có thể không sạc được tùy thuộc vào cài đặt 
máy tính.

Kiểm tra mức pin
Bạn có thể kiểm tra mức pin còn lại qua đèn báo 
mức pin.

1 Nhấn nút mức pin khi đèn báo mức pin 
không phát sáng.
Đèn báo mức pin sẽ nhấp nháy khi đang sạc pin 
và sẽ tắt khi pin được sạc đầy.

Đèn màu xanh lá cây 
nhấp nháy.

Đang sạc.
Số đèn sạc biểu thị cho tiến 
trình sạc.

Bốn đèn màu xanh lá 
cây phát sáng.

Đã sạc đầy.
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Pin không bắt đầu sạc khi sử dụng 
bộ điều hợp AC.
•	 Ngắt kết nối bộ điều hợp rồi kết nối lại và thử 

sạc lại.

Không thể sạc bằng USB
•	 Tắt nguồn thiết bị USB được kết nối và bật lại. 

Sử dụng bộ sạc USB với công suất định mức ít 
nhất 1,5 A. Có thể không sạc được với một số 
loại sạc USB.

•	 Ngắt kết nối cáp USB rồi kết nối lại.
•	 Nếu tính năng sạc USB bị tắt trong cài đặt máy 

in, hãy bật tính năng này.
•	 Khi kết nối với máy tính, xác nhận rằng nguồn 

máy tính đã được bật. Đánh thức máy tính nếu 
máy tính đang trong chế độ ngủ đông hoặc chế 
độ ngủ.

•	 Khi kết nối với máy tính, vui lòng không sử dụng 
hub USB, hãy kết nối trực tiếp với cổng USB trên 
máy tính.

Thông số kỹ thuật (Pin)
Loại

Lithium-ion

Điện áp định mức

DC10,8 V

Thời gian sạc

Bộ điều hợp AC: Khoảng 2 tiếng 20 phút
Bộ sạc USB (công suất 1,5 A): Khoảng 5 tiếng

Kích thước bên ngoài (Dài x Rộng x Cao)

Khoảng 204 (D) × 45 (R) × 27 (C) mm
Khoảng 8,1 (D) × 1,8 (R) × 1,1 (C) inch

Trọng lượng

Khoảng 190 g (0,5 lbs)

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo 
trước.

USB Type-C™ là thương hiệu của USB Implementers 
Forum.


	Hướng dẫn sử dụng

